DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo quyét dinh s6: 2020 /0P - VPCNCL ngay 06 thing11 nim 2023
ciia giam doc Van phong Cong nhan Chat lwong)

Tén phong thi nghiém:  Phong Kiém nghiém - Nha may Highland Dragon Foods

Laboratory: Testing Laboratory - Highland Dragon Foods
Co quan chu quan: Cong Ty TNHH Highland Dragon
Organization: Highland Dragon Enterprise

Linh vyc thir nghiém: Sinh
Field of testing: Biological

Ngudi quan 1y/ Laboratory manager: Nguyén Thanh Nhan

Ngudi o thim quyén ky/ Approved signatory :

TT Ho va tén/ Name Pham vi duoc ky/ Scope

1. | Vuwong Anh Nguyét

Céc phép thtr dugc cong nhan/ Accredited tests
2. | Nguyén Thanh Nhan

S6 higu/ Code: VILAS 1067
Hiéu luc cong nhan/ period of validation: Ké tir ngay 06 /11 /2023 dén ngay 07/12/2026

Dia chi / Address: Lo B2-22, 25, Puong s6 3, KCN Tan Pong Hiép B, TP. Di An, tinh Binh Dwong
Dia diém / Location: L B2-22, 25, Puong s6 3, KCN Tan Pong Hiép B, TP. Di An, tinh Binh Dwong
Dién thoai/ Tel: 0274 354 9888 Fax: 0274 354 9666

E-mail: lab.foods@highlanddragon.com.vn Website: www.highlanddragon.com.vn

nhan@highlanddragon.com.vn
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1067

Linh vuc thir nghiém: Sinh
Field of Testing: Biological

Tén sin phflm Giéi han dinh lwgng
TT vat liéu thi Tén phwong phap thir cu thé (I:?u Fé) ! Phi‘“f‘ Vi_ do Phwong phap thi
Materials or The Name of specific tests lm_lt of quantitation Test methods
roducts tested (i any)/range of
p measurement
Pinh lugng vi sinh vat
Eé‘}’t 1(;1}‘?“ lac 3040 Cbangky | o) CPUML | 1SO 4833-1:2013
L. o 01 CFU/ /Amd.1:2022
Enumeration of microorganisms %
mau/ sample
Colony count at 30 degrees C by
the pour plate technique
x o x oz Dinh luong Escherichia coli duong
Mau i)e mat tlep | 4nh B-glucuronidaza
tr:’:‘yl'rclgrcol?ugﬁ?lt(l)lllrc K¥ thuat dém khuéan lac & 44°c six
% .| dung 5-bromo-4-clo-3-indolyl f-d- 04-HDFs#04
pham (cac . 01 CFU/mL
., P glucuronid (2021)
2. nha may che . . 01 CFU/
X 2 Enumeration of f-glucuronidase- S/ p (Ref: ISO 16649-
bien thye pha‘m), positive Escherichia coli maus sampte 2:2001)
Khm}g ba~o gom ' Colony-count technique at 44 °C
lay mau using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
Contact surfaces | p-D-glucuronide
sample in t‘h e food DPinh lugng staphylococci c6 phan
Chain ung duong tinh coagulase
environment (staphylococcus aureus va cac loai
(food processing | khac) trén dia thach
factory) K¥ thuat sir dung mdi truong thach 01 CFU/mL
3. | Notincluding | Baird-Parker 01 CFU/ ISO 6888-1:2021
sampling Enumeration of coagulase-positive mau/ sample
staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species)
Technique using Baird-Parker agar
medium
eLODso:
4 Phat hién Salmonella spp. 0l CFE(;/ ISO 6579-1:2017
' Detection Salmonella spp. x /Amd.1:2020
mau/ sample
DPinh lugng vi sinh vat
Pém kl}uén lac & 30 d6 C bang ky
5 thuat d6 dia 10 CFU/ ISO 4833-1:2013
' Ci va san phim Enumeration of microorganisms 8 /Amd.1:2022
tir ca Colony count at 30 degrees C by
Fish and fishery the pour plate technique
products Dbinh lugng Coliforms
Ky thuat dém khuan lac
6. 10 CFU/g ISO 4832:2006
Enumeration of coliforms
Colony-count technique
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1067

TT

Tén san phiam,
vat liéu thi
Materials or

products tested

Tén phwong phap thir cu thé
The Name of specific tests

Gi6i han dinh lugng
(néu ¢6) / Pham vi do
Limit of quantitation
(if any)/range of

measurement

Phwong phap thir
Test methods

C4 va san pham
tir ca
Fish and fishery
products

Dinh luong Escherichia coli duong
tinh f-glucuronidaza

K§ thuat dém khuan lac & 44°c sir
dung 5-bromo-4-clo-3-indolyl p-d-
glucuronid

Enumeration of f-glucuronidase-
positive Escherichia coli

Colony-count technique at 44 °C
using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
[-D-glucuronide

10 CFU/g

ISO 16649-2:2001

DPinh lugng staphylococci c6 phan
ung duong tinh coagulase
(staphylococcus aureus va cac loai
khac) trén dia thach

K thuat st dung moéi truong thach
Baird-Parker

Enumeration of coagulase-positive
staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species)

Technique using Baird-Parker agar
medium

10 CFU/g

ISO 6888-1:2021

Phat hi€n Salmonella spp.

Detection Salmonella spp.

CLOD502
01 CFU/25g

ISO 6579-1:2017
/Amd.1:2020

Ghi chu/Note:
04-HDFs#04: Phuong phap do PTN xay dung/ Laboratory developed method

4

AFL 01/12

LAn ban hanh/Issued No: 3.00

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 3/3




	Định lượng staphylococci có phản ứng dương tính co
	Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker 
	Phát hiện Salmonella spp. 
	Colony count at 30 degrees C by the pour plate tec
	Colony-count technique
	Colony-count technique at 44 oC using 5-bromo-4-ch
	Định lượng staphylococci có phản ứng dương tính co
	Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker 
	Technique using Baird-Parker agar medium
	Phát hiện Salmonella spp. 
	Detection Salmonella spp.

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-03T16:10:42+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T16:34:51+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T16:35:03+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T16:35:11+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T16:35:24+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T16:35:55+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




